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STT Tên đơn vị Mã đơn vị Số lao
động Địa chỉ liên hệ Số tiền nợ Số tháng nợ

BHXH

1 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển văn hóa cộng đồng Hạ
Long TA0375A 1 Tổ 4 - Khu 12 - Xã Việt Hưng - Tp Hạ Long - Quảng Ninh 471,015,304 112

2 Cty cổ phần SXVL XD Kim Sơn TL0013L 4 Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 9,906,169,662 102

3 Công ty Cổ phần KS & VLXD Hưng Long TK0028K 23 An Biên 1 - Lê Lợi - Hoành Bồ - Qn 3,599,626,611 98

4 C.Ty CP Thương mại & Xây dựng Hoàng Hà TF0001F 2 Xã Tiên Lãng - Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh 775,313,054 88

5 Công ty TNHH Thương mại Ngọc Thiện TA0020A 1 Tổ 2 Khu 5 Phường Bãi Cháy- Tp Hạ Long 407,733,868 88

6 Công ty CP Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Quảng Ninh TA0677A 3 Số Nhà 38 Tổ 7 Khu 2, Phường Hồng Hà , Tp Hạ Long , Quảng Ninh 447,553,636 87

7 C.ty TNHH một thành viên VTN-Quality TZ0017Z 1 Phường Minh Thành, Thị Xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh 766,050,115 85

8 Xí nghiệp Thạch Sơn TA0012A 7 Xã Đại Yên - Tp Hạ Long - Quảng Ninh 861,070,933 83

9 Cty CP đầu tư xây dựng Minh Dũng TL0017L Thôn Đạm Thủy, Thủy An,Đông Triều, Quảng Ninh 495,442,620 81

10 Chi nhánh Công ty CP tư vấn & kiểm định công trình VNC TA0598A 9 Tổ 4 Khu 6 .P Giếng Đáy - Tp Hạ Long - Quảng Ninh 919,135,734 78

11 Cty CP Đầu tư xây dựng  Vũ Hà TA0857A Số 02, Tổ 5, Khu 8,  P . Hồng Hải ,Tp. Hạ Long, Qn 213,517,273 78

12 công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy  sông chanh TM0008M 10 Hà An - Quảng Yên - Quảng Ninh 2,145,933,742 76

13 CTy TNHH Quảng Phú TA0055A Phường Việt Hưng - Tp Hạ Long - Quảng Ninh 524,027,256 76

14 CTy CP đầu tư Xây dựng Thành Thắng TA0254A 5 Phường Bãi Cháy -  Tp Hạ Long - Quảng Ninh 2,456,884,031 63

15 Công ty TNHH Vận tải Trường Hải VIP TA0997A 2 Tổ 3 - Khu 10 - P. Việt Hưng - Hạ Long - Quảng Ninh 259,088,255 63



16 Công ty cổ phần dịch vụ du lịch và thương mại Đất Mỏ TC0033C 1 Số 59B, Đường Bái Tử Long Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh 312,756,713 58

17 Công Ty TNHH TM & DV Cơ khí Quang Minh TL0127L Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh. 211,013,177 56

18 Công  ty trách nhiệm hữu hạn Huy Minh TA0789A 2 Tổ 21, K2, P . Bạch Đằng, Tp - Hạ Long, Qn 388,496,684 55

19 Cty luật TNHH Việt - Trung TA0368A 2 Số 419 Đường Nguyễn Văn Cừ Phường Hồng Hải - Phường Hồng Hà - Thành Phố
... 284,922,521 53

20 Công ty  CP Hương Phong TA0025A 15 Khu Đô Thị Đồi Chè - P. Cao Xanh - Tp Hạ Long - Quảng Ninh 1,027,817,228 51

21 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ cơ khí sơn thịnh TA0613A 1 Tổ 1 Khu 7 .P Việt Hưng - Tp Hạ Long - Quảng Ninh 355,185,867 49

22 Cty  CP  Vận tải Nam Hưng TA0828A 1 Số Nhà 21, Ngõ 19, Tổ 1B, Khu 7B, P . Hồng Hải, Tp - Hạ Long 216,424,151 45

23 cty cổ phần thương mại Vinh Nghĩa TL0084L 7 Vĩnh Tuy 1, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 719,531,208 44

24 Cty CP Khảo sát Thiết kế & Xây dựng Miền bắc TA0539A 4 Số 489 Nguyễn Văn Cừ - Phường Hồng Hải - Tp Hạ Long - Quảng Ninh 284,972,973 44

25 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đồng Lợi TC0500C 1 Sn22, Tổ 4, Khu Đập Nước 1, Cẩm Thuỷ, Cẩm Phả, Quảng Ninh 252,724,208 44

26 Công ty cổ phần thống nhất 508 QW0095Z 18 Khu3, Trần Hưng Đạo, Hạ Long - Quảng Ninh 1,832,180,886 43

27 Công ty CP xây dựng ánh Thành Long TA0622A 2 Số 5 Lô 3 Ngõ 14 P.Hồng Hà - Tp Hạ Long - Quảng Ninh 262,356,465 43

28 Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ  du lịch Đức Tài TA0986A 1 Ô Số 1, Lô C1, Tổ 13, Khu 2, Phường Hồng Hà 203,643,180 42

29 Công ty cổ phần Trang Thiên Tân TC0069C 2 Km 12 Tổ 1 Khu 8B- Quang Hanh Cẩm Phả - Quảng Ninh 297,136,086 41

30 Công ty cổ phần Nosco Shipyard TM0031M 120 Tiền Phong - Tx Quảng Yên - Quảng Ninh 6,373,265,819 40

31 Công ty TNHH Trường Phúc TA0377A 4 505 - Đường Cao Xanh - P.Cao Xanh - Tp Hạ Long 495,224,873 40

32 Công ty TNHH công nghệ & thương mại Nguyễn Hoàng TD0430D 1 Tổ 12, Khu 2, Phường Trưng Vương - Tp.Uông Bí - Quảng Ninh 216,381,206 38

33 Công ty CP xe buýt Bãi Cháy, Quảng Ninh TA1019A 28 Tổ 7, Khu 6, Phường Giếng Đáy , Tp Hạ Long, Quảng Ninh 1,228,180,928 36

34 Công ty cổ phần Dương Bình Phát TC0599C 5 Tổ 6, Khu Tân Lập 4, Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh 252,198,326 34

35 Công Ty TNHH 1TV Công Nghiệp Tầu Thủy Cái Lân TA1251A 20 Khu 5 Tầng P.Giếng Đáy,Tp Hạ Long.Qn 974,129,588 33

36 Công ty TNHH TM Trần Thị Thu Hường TK0032K 7 Khu 10, Thị Trấn Trới, Hoành Bồ, Quảng Ninh 347,808,326 33



37 Công ty Cổ phần xây dựng GIQ TL0149L Nhà 48 Khu Phố 1 Phường Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh 239,441,049 32

38 Công ty cổ phần Thạch Bàn Yên Hưng TM0036M 13 Tiền An - Quảng Yên - Quảng  Ninh 512,441,340 23

39 CTCP Xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng hà Khẩu TZ0006Z 22 P Hà Khẩu Tp Hạ Long Tỉnh Qn 592,556,033 19

40 CTy TNHH 1 TViên Lâm nghiệp Uông Bí Quảng Ninh TD0256D 44 Khu 2 - Trưng Vương - Tp Uông Bí - Quảng Ninh 1,049,644,430 16

41 Công ty TNHH Trung Kiên TA0430A 5 Khu Quỳnh Trung, Xã Đại Yên Thành Phố Hạ Long 203,646,523 16

42 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thăng Long TA0798A 26 Số 406, Tổ 20, K 2, Đường An Tiêm, P. Hà Khẩu, Tp Hạ Long, Qn 477,632,420 14

43 Công ty CP May Quảng Ninh TZ0005Z 169 Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh 3,522,189,782 13

44 Công ty CP Khai thác  Khoáng sản Thiên Thuận Tường Quảng
Ninh TC0077C 18 Tổ 2, Khu 1, Phường Cửa Ông, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh 284,226,475 13

45 công ty TNHH ARY VN TL0245L 30 Thôn Trại Mới A, Bình Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 704,748,885 12

46 Công ty cổ phần Núi Rùa TD0356D 61 Hợp Thành - Phương Nam - Tp Uông Bí - Quảng Ninh 612,067,613 9

47 Công ty TNHH MTV DV du lịch VIT Hạ Long YN0026A 61 Kiốt 12 - Cảng Tuần Châu - Phường Tuần Châu - Tp Hạ Long - Quảng Ninh 539,242,476 8

48 Công ty CP may & In 27/7 QN TA0244A 34 Phường Cao Xanh - Thành Phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh 281,985,699 7

49 Công ty CP gốm mầu Hoàng Hà TL0074L 263 Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh 1,689,282,346 6

50 Cty TNHH SEN Hoàng Gia TA1168A 58 Số Ha 9-7 Little Việt Nam Phường Hùng Thắng Tp.  Hạ Long Quảng Ninh 318,674,180 6

51 Công ty TNHH Khách sạn Sao Mai YN0007A 59 Số 1 Phường Tuần Châu - Tp Hạ Long- Qn 299,148,545 5

52 Chi nhánh Công ty TNHH Dương Nhật đầu tư TC0113C 42 Tổ 42 B2 - Khu 4B2 -  Cửa Ông -  Cẩm Phả - Quảng Ninh 274,032,594 5

53 Công ty Cổ Phần gạch ngói Đất Việt TL0125L 441 Tràng An - Đông Triều - Quảng Ninh 1,955,486,840 4

54 Công ty TNHH đầu tư và  thương mại Quang Minh TC0001C 316 Tổ 7, Khu Diêm Thủy, Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh 1,218,657,570 4

55 Cty cổ phần tập đoàn Hoàng Hà TL0016L 181 Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh 717,852,211 4

56 Nhà máy Chế tạo Thiết bị Nâng Hạ TD0119D 101 Khu Đá Bạc - Phương Nam - Uông Bí - Quảng Ninh 506,691,154 4

57 C.ty CP Tập đoàn đầu tư Quảng Ninh QZ0047Z 69 Số 35 - Phố Hải Phong - Phường Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh 446,031,623 4



58 Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh TD0145D 482 Khu Hợp Thành, P.Phương Nam - Tp Uông Bí - Quảng Ninh 1,347,596,897 3

59 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh TA0013A 175 Số 35, Bến Tàu ,Phường Bạch Đằng- Hạ Long - Quảng Ninh 478,421,902 3

60 Công Ty CP Cơ Khí Uông Bí TD0290D 112 Khu Bí Trung 1, Phương Đông - Tp Uông Bí - Quảng Ninh 365,657,084 3

61 Công ty cổ phần Pháp Việt Khách sạn Hạ Long PALACE TA0785A 96 Ô Số 1, Lô 20, Đông Hùng Thắng, Bãi Cháy, Tp - Hạ Long, Qn 275,617,851 3

Tổng cộng 3,188 59,697,886,029

                        Quảng Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2019
             PHÒNG KHAI THÁC VÀ THU NỢ   KT GIÁM ĐỐC

         TRƯỞNG PHÒNG  PHÓ GIÁM ĐỐC

      Nguyễn Thị Tuyết Loan    Lê Đình Tuấn
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